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DANH SACH DI THAM QUAN DU LICH HA NỘI – HẠ LONG
NĂM HỌC 2016 – 2017
	TT
	HỌ TÊN
	MÔN
	Thành phần
	Nguyện vọng

	1. 
	Phạm Quang Ái
	Sinh
	
	

	2. 
	Nguyễn Hoàng Diễm Ly
	Anh
	
	

	3. 
	Nguyễn Trọng Tướng
	Văn
	
	Bay ra 5/7/2017 ( buổi sáng)
Bay vào : 20/7/2017

( nguyện vọng tự mua vé)

	4. 
	Lâm Ngọc Ánh
	Tin
	
	Ngày đi : 24/06/2017
Ngày về : 28/7/2017

( Tự đặt vé bay từ Tp Hố Chí Minh- Thanh Hóa)

	5. 
	Lê Thiện Khiêm
	30/8/2013
	Con cô Lâm Ngọc Ánh
	Bay cùng cô Ánh

	6. 
	Lê Ngân Gia Linh
	12/08/2015
	Con cô Lâm Ngọc Ánh
	Bay cùng cô Ánh

	7. 
	Lê Thị Lan
	Văn
	
	Bay vào ngày 15/7/2017
Giờ bay : 13 giờ( 15 giờ

( tự mua vé)

	8. 
	Trương Lê Triều Giang
	3/2/2013
	Con cô Lê Thị Lan
	Bay cùng cô Lê Thị Lan

	9. 
	Bùi Thị Thanh Huyền
	Văn
	
	

	10. 
	Nguyễn Thanh Nga
	Văn
	
	

	11. 
	Trần Thị Hoài Thanh
	Văn
	
	

	12. 
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	GDCD
	
	

	13. 
	Phạm Hồng Vân
	GDCD
	
	Bay về Huế, sau đó bay vào Tp Hồ Chí Minh

( Tự mua vé)

	14. 
	Phạm Huỳnh Minh Đức
	4/4/2014
	Con cô Phạm Hồng Vân
	Bay cùng cô Vân

	15. 
	Nguyễn Thị Hà
	Địa
	
	

	16. 
	Hà Hải Vân
	Địa
	
	

	17. 
	Nguyễn Thế Hải
	Địa
	
	

	18. 
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	
	Chị thầy Hải
	

	19. 
	Huỳnh Thị Thu Thảo
	Sử
	
	

	20. 
	Lê Thị Hoa Mai
	Sử
	
	

	21. 
	Nguyễn Thị Chiều
	Sử
	
	Bay vào : ( 30/7/2017)

Tự mua vé


	22. 
	Cao Thùy Linh
	Anh
	
	

	23. 
	Võ Thị Thúy Lan
	Anh
	
	Bay từ Hà Nội về Sân bay Chu Lai chứ ko bay vào Tp Hồ Chí Minh cùng Đoàn vào ngày 9/7 ( Tự liên hệ)

	24. 
	Nguyễn Võ Trúc Ly
	02/10/2012
	Con cô Võ Thị Thúy Lan
	Bay cùng cô Võ Thúy Lan

	25. 
	Vũ Thị Trâm
	Anh
	
	

	26. 
	Nguyễn Phương Tiểu My
	Anh
	
	

	27. 
	Nguyễn Thị Phương
	Anh
	
	Ngày ra : 16/6/2017
Ngày vào 25/7/2017

( Tự mua vé)

	28. 
	Nguyễn Mạnh Quân
	25/11/2013
	Con cô Nguyễn Thị Phương
	Bay cùng cô Nguyễn Thị Phương

	29. 
	Hồ Thái Bình
	Toán
	
	

	30. 
	Phạm Đức Quang
	Toán
	
	

	31. 
	Phạm Thị Giang
	Toán
	
	Tự mua vé lượt đi ngày 28/6/2017
Ngày vào : 28/7/2017 

( Xin tự mua vé)

	32. 
	Lê Thị Thanh Hương
	Toán
	
	

	33. 
	Trần Thị Thùy Trang
	Toán
	
	

	34. 
	Huỳnh Đức Chính
	Toán
	
	Nguyện vọng bay ( từ 12 giờ đến 15 giờ - Ngày 11/7/2017 ) từ Sân bay Cát Bi- Hải Phòng vào Thành phố Hồ Chí Minh ( tự mua vé)

	35. 
	Vòng Chi Dớt
	Lý
	
	

	36. 
	Nguyễn Thế Lợi
	Lý
	
	Bay về ngày 12/7/2017
( Tự mua trực tiếp)

	37. 
	Nguyễn Thanh Tân
	Lý
	
	

	38. 
	Trần Thị Thơm
	Lý
	
	

	39. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Hóa
	
	Ngày bay ra Tp Hồ Chí Minh- Đồng Hới 
Ngày bay : 28/6/2017

Giờ bay : 10 giờ(11h35 phút

Chuyến bay : VJ 262

Hành lý : 20 kg
( Hoặc tự mua vé)

	40. 
	Phạm Thị Tỉnh
	Hóa
	
	Bay vào Tp Hồ Chí Minh Ngày 12/7/2017 ( hoặc tự mua vé)

	41. 
	Võ Thị Thu Thảo
	Hóa
	
	

	42. 
	Phạm Thị Thu Ba
	Hóa
	
	Ngày 6/7 : Bay ra từ Chu Lai- Hà Nội

Ngày 9/7/2017 : bay từ Hà Nội- Chu Lai 

( Hoặc tự mua vé)

	43. 
	Lê Thị Kim Ngân
	CN
	
	

	44. 
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	CN
	
	Tự mua vé bay ra
Bay vào cùng Đoàn ngày 9/7/2017

	45. 
	Nguyễn Khánh Chi
	7/11/2012
	Con cô Nguyễn Thanh Dung
	Bay cùng Đoàn ngày vào cùng Mẹ Dung

	46. 
	Nguyễn Xuyến Chi
	18/1/2016
	Con cô Nguyễn Thanh Dung
	Bay cùng Đoàn ngày vào cùng Mẹ Dung

	47. 
	Lý Ngọc Kim Trang
	CN
	
	

	48. 
	Nguyễn Đăng Khải
	01/7/2013
	Con cô Lý Ngọc Kim Trang
	Bay cùng cô Trang

	49. 
	Nguyễn Thị Vân Nam
	Sinh
	
	

	50. 
	Bùi Quang Hoàng
	
	
	Tự mua vé



	51. 
	Mai Phương
	Sinh
	
	Ngày vào 28/7/2017
Chuyến bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh

( Tự liên hệ)

	52. 
	Trần Mai Gia Minh
	21/9/2013
	Con cô Mai Phương
	Bay cùng cô Mai Phương

	53. 
	Phan Thị Vinh
	Sinh
	
	Tự mua vé ngoài

	54. 
	Hà Thị Thêm
	Sinh
	
	Ngày bay : 20/7/2017
Chuyến bay : Từ Thanh Hóa vào Tp Hồ Chí Minh

( Tự mua vé)

	55. 
	Lưu Đình Minh Long
	21/9/2012
	Con Cô Hà Thị Thêm
	Bay vào cùng cô Thêm

	56. 
	Trần Minh Đức
	TD
	
	

	57. 
	Nguyễn Văn Năm
	QP
	
	

	58. 
	Hồ Duy Hoàng
	TD
	
	

	59. 
	Hồ Thị Hà
	QP
	
	

	60. 
	Nguyễn Thị Thanh
	PV
	
	

	61. 
	Nguyễn Thị Lâm Trúc
	PV
	
	

	62. 
	Nguyễn Thị  Ngọc Hạnh
	Người thân
	
	

	63. 
	Vũ Thị Lệ Duyên
	GV
	
	


Như có trao đổi với cô Nam trên điện thoại, em xin được giới thiệu phòng vé cấp 1 của bên em :
Chị Đoàn Trang, sẽ tiếp nhận các booking vé lẻ cho đoàn Trường NGUYÊN VĂN TĂNG.
 
Nguyen Ngoc Doan Trang / Ms.
Supervisor - Ticketing Department.
Tel  : +848 3930 6165  Ext  205
Mobile : +84 909 338 522
Hotline : +84 938 908 913
Email :  reservation.tkt@itt.com.vn
Skype ID : trangnguyen-itt
Để tiện cho việc thu tiền chênh lệch ( nếu có ), Chị Nam chuyển cho em danh sách của Trường để căng cứ trên đó, từ phía phòng tour và phòng vé đối chiếu công nợ.
Số tiền vé chốt theo tour là : 2,990,000 vnd/khách – hãng bay Jetstar hành lý 15kg / SGNHAN L808 lúc 08:00 ngày 6/7/2017 -  HANSGN BL785 lúc 15:30 ngày 9/7/2017
 Lưu ý : Để tiện thanh toán giá vé may bay mong quý thầy cô tự đặt vé có thể liên hệ trực tiếp Đại lý vé may bay của bên du lịch ….. 
